
Đvt: đồng
Ngày Thu Chi Tồn

-62,186,310
01-04-15 390,000 -61,796,310
01-04-15 2,115,000 -63,911,310
03-04-15 350,000 -63,561,310
03-04-15 705,000 -64,266,310
06-04-15 1,500,000 -62,766,310
06-04-15 420,000 -62,346,310
06-04-15 1,125,000 -63,471,310
08-04-15 426,000 -63,045,310
08-04-15 6,413,000 -69,458,310
09-04-15 100,000 -69,358,310
10-04-15 410,000 -68,948,310
10-04-15 1,570,000 -70,518,310

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/04/2015 (205 phần)
Chi phí ngày 10/04/2015

 Bạn Đạt SV ĐHCT ủng hộ KTX
Tiền bán phiếu cơm ngày 06/04/2015 (210 phần)
Chi phí ngày 06/04/2015
Tiền bán phiếu cơm ngày 08/04/2015 (213 phần)
Chi phí ngày 08/04/2015
Chị Tina Nguyen CMTX T4 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 04/2015

Chi Tiết
Tồn tháng 03/2015

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/04/2015 (195 phần)
Chi phí ngày 01/04/2015
Tiền bán phiếu cơm ngày 03/04/2015 (175 phần)
Chi phí ngày 03/04/2015

10-04-15 1,570,000 -70,518,310
13-04-15 460,000 -70,058,310
13-04-15 890,000 -70,948,310
15-04-15 500,000 -70,448,310
15-04-15 400,000 -70,048,310
15-04-15 1,140,000 -71,188,310
17-04-15 348,000 -70,840,310
17-04-15 1,048,000 -71,888,310
20-04-15 1,000,000 -70,888,310
20-04-15 378,000 -70,510,310
20-04-15 1,365,000 -71,875,310
22-04-15 200,000 -71,675,310
22-04-15 400,000 -71,275,310
22-04-15 400,000 -70,875,310
22-04-15 1,387,000 -72,262,310
24-04-15 440,000 -71,822,310

Anh chị: Ngọc Vĩnh + An Khánh ủng hộ KTX
Cô: Thảo + Ngọc ủng hộ KTX
Tiền bán phiếu cơm ngày 22/04/2015 (200 phần)
Chi phí ngày 22/04/2015
Tiền bán phiếu cơm ngày 24/04/2015 (220 phần)

Chi phí ngày 15/04/2015
Tiền bán phiếu cơm ngày 17/04/2015 (174 phần)
Chi phí ngày 17/04/2015
Chị Michele_du CMTX T4 
Tiền bán phiếu cơm ngày 20/04/2015 (189 phần)
Chi phí ngày 20/04/2015

Chi phí ngày 10/04/2015
Tiền bán phiếu cơm ngày 13/04/2015 (230 phần)
Chi phí ngày 13/04/2015
Chị Yu CMTX T4 
Tiền bán phiếu cơm ngày 15/04/2015 (200 phần)



Ngày Thu Chi Tồn
24-04-15 770,000 -72,592,310
27-04-15 142,000 -72,450,310
27-04-15 935,000 -73,385,310
29-04-15 102,000 -73,283,310
29-04-15 300,000 -73,583,310
30-04-15 7,060,000 -80,643,310

8,366,000 26,823,000 -80,643,310

Thu Chi Tồn
-62,186,310

1,600,000 -60,586,310
2,100,000 -58,486,310
4,666,000 -53,820,310

26,823,000 -80,643,310

Tiền bán phiếu cơm ngày 27/04/2015 (71 phần)
Chi phí ngày 27/04/2015
Tiền bán phiếu cơm ngày 29/04/2015 (51 phần)
Chi phí ngày 29/04/2015
Chi lương tháng 04/2015

Chi Tiết
Chi phí ngày 24/04/2015

Tồn quỹ cuối tháng 04/2015

Chi tiết
Tồn tháng 03/2015
CMTX
CMKTX
Tiến bán cơm (2.333 phần)
Tổng chi phí trong tháng 26,823,000 -80,643,310

ồn quỹ cuối tháng 04/2015 8,366,000 26,823,000 -80,643,310

Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
01/04/2015 Thịt gà kg 25                           35,000                   875,000                  

Bí đao kg 10                           4,000                     40,000                    
Chuối kg 60,000                    
Dưa leo kg 10                           4,000                     40,000                    
Bắp cải kg 10                           5,000                     50,000                    
Ga bình 1                             1,050,000              1,050,000               

2,115,000
03/04/2015 Cá biển kg 25                           22,000                   550,000                  

Mướp kg 20                           5,000                     100,000                  
Ớt kg 0.5                          30,000                   15,000                    

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

CỘNG



Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chuối kg 40,000                    

705,000
06/04/2015 Cá điêu hồng kg 30                           30,000                   900,000                  

Chuối kg 40,000                    
Hành kg 1                             10,000                   10,000                    
Bắp cải kg 20                           4,500                     90,000                    
Mướp kg 10                           5,000                     50,000                    
Xương gà kg 1                             35,000                   35,000                    

1,125,000
08/04/2015 Tiền thuê nhà T4/2015 5,000,000

Gà kg 30 38,000                   1,140,000               
Dưa leo kg 20 6,000                     120,000                  
Bí đao kg 10 5,000                     50,000                    
Chuối kg 60,000                    
Sả kg 0.5 16,000                   8,000                      
Xương gà kg 1 35,000                   35,000                    

CỘNG

CỘNG

Xương gà kg 1 35,000                   35,000                    
6,413,000

10/04/2015 Thịt kg 18 70,000                   1,260,000               
Chuối kg 50,000                    
Bầu kg 10 4,000                     40,000                    
Bắp cải kg 20 4,000                     80,000                    
Xương gà kg 4 35,000                   140,000                  

1,570,000
13/04/2015 Cá biển kg 30 20000 600,000                  

Chuối kg 50,000                    
Cà chua kg 5 10000 50,000                    
Bí đao kg 10 5000 50,000                    
Dưa leo kg 20 5000 100,000                  
Nước suối bình 7 40,000                    

890,000

CỘNG

CỘNG

CỘNG



Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
15/04/2015 Thịt gà kg 25 38,000                   950,000                  

Bí đao kg 10 5,000                     50,000                    
Cà phổi kg 20 4,000                     80,000                    
Chuối kg 50,000                    
Sả kg 10,000                    

1,140,000
17/04/2015 Thịt gà kg 7 38,000                   266,000                  

Bắp cải kg 20 4,000                     80,000                    
Muối kg 5 4,000                     20,000                    
Cây lau nhà cây 2 90,000                    
Bí đao kg 10 4,000                     40,000                    
Chuối kg 50,000                    
Tiền điện T4/2015 502,000                  

1,048,000
20/04/2015 Thịt kg 15 70,000                   1,050,000               

Chuối kg 50,000                    

CỘNG

CỘNG

Chuối kg 50,000                    
Cải ngọt kg 20 5,000                     100,000                  
Mướp kg 10 5,000                     50,000                    
Xương gà kg 3 35,000                   105,000                  
Hành kg 1 10,000                   10,000                    

1,365,000
22/04/2015 Gà kg 25 38,000                   950,000                  

Tiền nước tháng 4/2015 247,000                  
Bí đao kg 10 5,000                     50,000                    
Rau muống kg 20 4,000                     80,000                    
Chuối kg 50,000                    
Sả kg 0.5 20,000                   10,000                    

1,387,000
24/04/2015 Cá biển kg 20 20,000                   400,000                  

Gà kg 5 38,000                   190,000                  

CỘNG

CỘNG



Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Bí đao kg 10 5,000                     50,000                    
Dưa leo kg 10 3,000                     30,000                    
Bắp cải kg 10 5,000                     50,000                    
Chuối kg 50,000                    

770,000
27/04/2015 Thịt kg 10 70,000                   700,000                  

Dưa leo kg 15 80,000                    
Hành kg 1 20,000                   20,000                    
Chuối kg 30,000                    
Xương gà kg 3 35,000                   105,000                  

935,000
29/04/2015 Gà kg 5 38,000                   190,000                  

Bí đao kg 10 4,000                     40,000                    
Mướp kg 40,000                    
Chuối kg 30,000                    

300,000

CỘNG

CỘNG

CỘNG 300,000
30/04/2015 Chi lương tháng 04/2015 chị Kim Quyên bán thời gian 4,000,000               

Chi lương tháng 04/2015 chị Thúy Hòa bán thời gian 1,700,000               
Chi lương tháng 04/2015 anh Nhựt Khánh bán thời gian 1,000,000               
Chi lương tháng 04/2015 Xuân Anh công nhật 6 60,000                   360,000                  

7,060,000
26,823,000

CỘNG
TỔNG CỘNG

CỘNG


